
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 8 TUẦN HỌC KỲ I
            MÔN TOÁN: KHỐI 11-(Thời gian: 90 phút)
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)
	Kiến thức
	CẤP ĐỘ

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng ở cấp độ thấp
	Vận dụng ở cấp độ cao

	Hàm số lượng giác
	Câu 1

 0,25
	Câu 5

0,25
	Câu 8

0,25
	Câu 11

0,25

	Phương trình lượng giác
	Câu 2 

0,25
	Câu 6

0,25
	Câu 9

0,25
	Câu 12

0,25

	Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
	Câu 3+Câu 4 

 0,5
	Câu 7

0,25
	Câu 10

0,25
	

	TỔNG ĐIỂM
	1,0 đ
	0,75đ
	0,75 đ
	0,5đ


PHẦN II: TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)
	Kiến thức
	CẤP ĐỘ

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng ở cấp độ thấp
	Vận dụng ở cấp độ cao

	Hàm số lượng giác
	Câu 13a

0,5
	Câu 13b

0,5
	Câu 13c

1,0
	

	Phương trình lượng giác
	Câu 14 a,b

1,0
	Câu 14c,d

1,0
	
	Câu 7
1,0

	Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
	Câu 15 a,b

1,0
	Câu 16 a

0,5
	Câu 16 b

0,5
	

	TỔNG ĐIỂM
	2,5
	2,0
	1,5
	1,0


PHÂN BỐ ĐIỂM BÀI THI THEO CẤP ĐỘ
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng ở cấp độ thấp
	Vận dụng ở cấp độ cao

	3,5 đ
	2,75 đ
	2,25 đ
	1,5đ


MỘT SỐ DẤU HIỆU NHẬN BIẾT CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC CỦA CÁC CÂU HỎI

	Mức độ
	Dấu hiệu

	
	Thời gian làm bài
	Tư duy
	Tính toán, biến đổi 

	Nhận biết
	< 15 giây
	Không có
	Không có

	Thông hiểu
	< 60 giây
	Có 
	1 đến 2 phép tính, biến đổi  đơn giản

	Vận dụng
	< 120 giây
	Có
	 Ít hơn 

5 phép tính, biến đổi

	Vận dụng cao
	< 15 phút
	Có
	Từ 5 phép tính, biến đổi  trở lên


Bảng mô tả chi tiết đề kiểm tra giữa kỳ 1- lớp 11

	Câu
	Mức độ
	Nội dung
	Ghi chú

	1
	Nhận biết
	Tính chẵn lẻ, tuần hoàn của các hàm số lượng giác.
	

	2
	Nhận biết
	Công thức nghiêm phương trình.
	

	3
	Nhận biết
	Khái niệm về các phép dời hình.
	

	4
	Nhận biết
	Tính chất của phép dời hình và phép đồng dạng.
	

	5
	Thông hiểu
	Tinh đơn điệu của hàm số LG
	

	6
	Thông hiểu
	Phương trình lượng giác cơ bản.
	

	7
	Thông hiểu
	Áp dụng biểu thức tọa độ của các phép dời hình
	

	8
	Vận dụng thấp
	Tìm chu kỳ tuần hoàn của HSLG
	

	9
	Vận dụng thấp
	Tìm điều kiện để một phương trình đưa về PT bậc nhất đối với sin và cos có nghiệm?
	

	10
	Vận dụng thấp
	Tìm ảnh của một đường thẳng hoặc đường tròn qua  phép dời hình
	

	11
	Vận dụng cao
	Tìm GTLN và GTNN của HSLG dựa vào bất đẳng thức.
	

	12
	Vận dụng cao
	Giải phương trình đưa về PTLG thường gặp trên một khoảng, đoạn.
	

	13a
	Nhận biết
	Xét tính chẵn lẻ, tuần hoàn của các hàm số lượng giác.
	

	13b
	Thông hiểu
	Tìm GTLN và GTNN của HSLG dựa vào miền giá trị của sin và cos
	

	13c
	Vận dụng thấp
	Tìm GTLN và GTNN của HSLG dựa vào điều kiện có nghiệm của phương trình bậc nhất đối với sin và cos.
	

	14a
	Nhận biết
	Giải phương trình đưa về PTLG cơ bản.
	

	14b
	Nhận biết
	Giải phương trình đưa về PTLG thường gặp.
	

	14c
	Thông hiểu
	Giải phương trình đưa về PTLG cơ bản.
	

	14d
	Thông hiểu
	Giải phương trình đưa về PTLG thường gặp.
	

	15a
	Nhận biết
	Tìm ảnh của một điểm qua phép dời hình.
	

	15b
	Nhận biết
	Tìm ảnh của một điểm phép đồng dạng.
	

	16a
	Thông hiểu
	Tìm ảnh của một đường thẳng hoặc đường tròn qua  phép dời hình
	

	16b
	Vận dụng thấp
	Tìm ảnh của một đường thẳng hoặc đường tròn qua phép đồng dạng.
	

	17
	Vận dụng cao
	Giải phương trình đưa về PTLG thường gặp.
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